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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Các triều đại phong kiến phương Bắc bắt người Việt phải thay đổi phong tục theo người Hán nhằm mục đích gì?
A. Khai hóa văn minh cho người Việt.                  B. Giúp người Việt được mở mang tri thức.
C. Nô dịch, đồng hóa dân tộc Việt về văn hóa.     D. Bảo tồn và phát triển tinh hoa văn hóa phương Đông.
Câu 2: Sông nào sau đây có chiều dài lớn nhất thế giới?
A. Sông I-ê-nit-xây.    B. Sông Missisipi.       C. Sông Nin.   D. Sông A-ma-dôn.
Câu 3: Mâu thuẫn bao trùm xã hội nước ta thời kì Bắc thuộc là mâu thuẫn giữa:
A. nô tì với địa chủ, hào trưởng.                  B. nông dân lệ thuộc với hào trưởng.
C. nô tì với quan lại đô hộ phương Bắc.      D. nhân dân ta với chính quyền đô hộ.
Câu 4: Con người đã khai thác, sử dụng nước ngầm trong sinh hoạt và đời sống dưới dạng nào sau đây?
A. Làm ao.                B. Xây hồ.           C. Đào giếng.             D. Làm đập.
Câu 5: Băng hà phân bố chủ yếu ở đâu trên Trái Đất?
A. 2 cực          B. Chí tuyến           C. 2 cực và trên đỉnh núi cao      D. Xích đạo
Câu 6: Đâu là tác động tích cực của biến đổi khí hậu?
A. Lũ lụt, hạn hán                                    B. Mực nước biển dâng cao
C. Số lượng các loài sinh vật giảm          D. Mở ra các tuyến đường thương mại mới trên Bắc Băng Dương
Câu 7: Đâu là công trình kiến trúc tiêu biểu của Đông Nam Á trước thế kỷ X? 
A. Khu đền tháp Mỹ Sơn    B. Vịnh Hạ Long    C. Chùa Hang   D. Hang Sơn Đoòng
Câu 8: Cửa sông là nơi dòng sông chính 
A. xuất phát chảy ra biển.                              B. tiếp nhận các sông nhánh.
C. đổ ra biển hoặc các hồ.                              D. phân nước cho sông phụ.
Câu 9: Vòng tuần hoàn nước lớn gồm các giai đoạn:
A. Bốc hơi  Thấm  Nước rơi            B. Bốc hơi  Nước rơi Thấm
C. Bốc hơi  Mưa Thấm
D. Bốc hơi  Nước rơi  (Thấm)  Dòng chảy
Câu 10: Nhà nước Văn Lang vua được gọi là?
A. An Dương Vương    B. Hùng Vương   C. Kinh Dương Vương  D. Văn Lang
Câu 11: Hồ nào sau đây ở nước ta có nguồn gốc hình thành từ một khúc sông cũ?
A. Hồ Thác Bà.      B. Hồ Ba Bể.          C. Hồ Trị An.          D. Hồ Tây.
Câu 12: Vòng tuần hoàn nước nhỏ gồm các giai đoạn:
A. Bốc hơi  Nước rơi                            B. Bốc hơi  Nước rơi Thấm
C. Bốc hơi  Mưa                                   D. Hơi nước  Nước rơi
Câu 13: Ai là người có công lập ra nước Âu Lạc?
A. Thủ lĩnh bộ lạc Văn Lang   B. Thục Phán    C. Trọng Thuỷ   D. Đồ Thư
Câu 14: Điền vào chỗ trống: Sau khi Âu Lạc bị xáp nhập vào Nam Việt, nhà Hán đã chia Âu Lạc làm ……… hợp với 6 quận của Trung Quốc thành Giao Châu.
A. 3 huyện                       B. 3 châu                   C. 6 quận               D. 3 quận
Câu 15: Đâu không phải là đặc điểm của sông?
A. Là dòng chảy ổn định       B. Khép kín      C. Có các phụ lưu và chi lưu và sông chính       D. Chảy ra biển
Câu 16: Ở miền ôn đới nguồn cung cấp nước cho sông chủ yếu là do:
A. Nước mưa.         B. Nước ngầm.        C. Băng tuyết.           D. Nước ao, hồ.
Câu 17: Nhà nước Văn Lang người đứng đầu các bộ gọi là?
A. Lạc hầu              B. Tù trưởng              C. Lạc tướng            D. Bồ chính
Câu 18: Hồ nước ngọt Bai-kan thuộc quốc gia nào sau đây?
A. Hoa Kì.      B. Trung Quốc.          C. Ấn Độ.                  D. Liên bang Nga.
Câu 19: Nhà đường đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ vào thời gian nào?
A. Năm 697        B. Năm 679 TCN          C. Năm 679            D. Năm 179 TCN
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: Trình bày sự ra đời của nhà nước Văn Lang?
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 2: Những phong tục nào trong văn hoá Việt Nam hiện nay được kế thừa tư thời Văn Lang, Âu Lạc?
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 3: Đọc hiểu SGK bài 13 – Sử, bài 13 – Địa
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 4: Quan sát biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa xác định đới khí hậu.
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 5: Hãy cho biết vai trò của nước ngầm?
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 6: Hãy cho biết vai trò của băng hà?
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
